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STT MSSV Lớp Ngày sinh Ghi chú

1 2005120121 05TCYS3 Trần Khắc Cường 18/05/1993

2 2006120043 06TCYS1 Lê Thị Kim Anh 29/01/1993

3 2006120004 06TCYS1 Vũ Mai Anh 12/08/1994

4 2006120017 06TCYS1 Nguyễn Thị Hồng Anh 21/01/1995

5 2006120023 06TCYS1 Nguyễn Thị Vân Anh 19/12/1995

6 2006120066 06TCYS1 Trần Thị Ngọc ánh 22/09/1995

7 2006120044 06TCYS1 Hoàng Đăng Bằng 05/09/1995

8 2006120058 06TCYS1 Phan Ngọc Bích 05/07/1995

9 2006120003 06TCYS1 Nguyễn Đình Đăng 21/11/1995

10 2006120049 06TCYS1 Nguyễn Phúc Đạt 15/07/1994

11 2006120052 06TCYS1 Trang Thúy Diễm 23/08/1995

12 2006120020 06TCYS1 Nguyễn Văn Doanh 01/07/1991

13 2006120001 06TCYS1 Cao Tấn Dương 15/01/1995

14 2006120050 06TCYS1 Nguyễn Thị Hồng Gấm 02/04/1995

15 2006120040 06TCYS1 Phạm Thị Cẩm Giang 19/09/1995

16 2006120073 06TCYS1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 06/11/1994

17 2006120034 06TCYS1 Vũ Thị Như Hảo 10/08/1994

18 2006120019 06TCYS1 Hoàng Thị Hiền 06/06/1990

19 2006120054 06TCYS1 Lê Thị Xuân Huệ 05/06/1992

20 2006120048 06TCYS1 Trần Thị Mai Hương 01/10/1995

21 2006120069 06TCYS1 Trần Thu Hương 01/08/1995

22 2006120025 06TCYS1 Bùi Đăng Khoa 07/07/1995

23 2006120067 06TCYS1 Trương Thùy Mai Lâm 25/12/1992

24 2006120005 06TCYS1 Trần Đình Lân 31/10/1994

25 2006120008 06TCYS1 Lê Hoàng Long 03/01/1994

26 2006120064 06TCYS1 Hoàng Đăng Lực 20/10/1992

1 2006120012 06TCYS1 Nguyễn Nhật Minh 01/02/1995

2 2006120013 06TCYS1 Võ Đoàn Trí Nhẫn 16/10/1993

3 2006120053 06TCYS1 Nguyễn Châu Thùy Nhiên 16/05/1994

4 2006120056 06TCYS1 Trần Thị Quỳnh Như 14/11/1994

5 2006120055 06TCYS1 Trương Hoàng Phúc 15/07/1995

6 2006120002 06TCYS1 Nguyễn Thị Mỹ Phương 08/03/1995

7 2006120006 06TCYS1 Nguyễn Trọng Quí 17/08/1995

8 2006120026 06TCYS1 Phạm Thị Thu Sương 29/05/1995

9 2006120061 06TCYS1 Trần Nguyễn Quốc Thắng 19/11/1992
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10 2006120071 06TCYS1 Bùi Đức Thành 15/07/1994

11 2006120035 06TCYS1 Nguyễn Phương Thảo 11/11/1995

12 2006120028 06TCYS1 Huỳnh Thị Ngọc Thi 02/01/1995

13 2006120036 06TCYS1 Nguyễn Đức Thịnh 07/07/1994

14 2006120014 06TCYS1 Trương Hoài Thương 01/05/1994

15 2006120039 06TCYS1 Nguyễn Thị Huyền Thương 12/10/1995

16 2006120063 06TCYS1 Lê Ngọc Thanh Thùy 19/11/1994

17 2006120022 06TCYS1 Nguyễn Ngọc Tịnh 08/03/1990

18 2006120015 06TCYS1 Lê Ngọc Trâm 26/11/1995

19 2006120041 06TCYS1 Nguyễn Thị Thảo Trinh 15/09/1993

20 2006120051 06TCYS1 Đặng Thị Việt Trinh   /  /1995

21 2006120031 06TCYS1 Cao Thanh Quốc Trưởng 29/07/1993

22 2006120070 06TCYS1 Nguyễn Thanh Tú 24/05/1991

23 2006120046 06TCYS1 Lê Nguyễn Hoàng Tuấn 06/07/1992

24 2006120016 06TCYS1 Huỳnh Thị Xuân Xinh 01/01/1995

25 2006120038 06TCYS1 Trần Thị Hồng Yến 03/04/1995

26 2106120002 06TCYS2 Nguyễn Hoàng Thương 22/08/1993


